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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ 5 - 2024
KHOA ĐẠI CƯƠNG

MÔN: CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM , MÃ LỚP: 517.DC.VNB135.1.1
GIẢNG VIÊN: TS. PHAN ANH TÚ

NGÀY GIỜ HỌC: THỨ 6 TỪ TIẾT 1 ĐẾN 4

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2150000301 Trần Thị Minh Hoàng TN. Thiên Nguyện

2 2150000377 Lê Thị Kim Ngân TN. Hương Tâm

3 2250000028 Ngô Quang Khải T. An Thịnh

4 2250000056 Nguyễn Văn Sỹ T. Chúc Đạt

5 2250000094 Hoàng Thị Bé TN. Thảo Hoàng

6 2250000151 Huỳnh Thị Kim Na TN. Phước Liên

7 2250000169 Nguyễn Thị Thanh Phương TN. Lệ Nguyện

8 2250000172 Huỳnh Thị Lệ Quyên TN. Thuần Khiêm

9 2250000177 Quách Ngọc Thanh TN. Diệu Thảo

10 2250000217 Nguyễn Bảo Vi TN. Quang Hạnh

11 2350000021 Đoàn Văn Hiếu T. Nhân Hòa

12 2350000098 Nguyễn Thị Mỹ Diệu TN. Hiền Vị

13 2350000115 Nguyễn Thị Ngọc Hảo TN. Ân Liên

14 2350000130 Nguyễn Thị Ngọc Huệ TN. Nguyên Hương

15 2350000189 Hoàng Ngọc Nguyệt TN. Quang Mai

16 2350000196 Trương Thị Hoài Nhi TN. Diệu Nguyên

17 2350000200 Trần Thị Quỳnh Nhi TN. Hậu Liên

18 2350000238 Dương Thị Kim Thoa TN. Lâm Huyền Phụng

19 2350000270 Trần Thị Tường Vân TN. Thông Phổ

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


